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 1    Hoa Mai - 1,261,388,293    7,609      - - - - - - - - - -
 2    Rooftop Garden 33           4,154,838,916    10,091    - - 0.0045 0.026% 0.003 0.02% 72.7% 79.4% 12 Đạt 322,473
 3    Cung Đình - 690,321,739       1,236      - - - - - - - - - -
 4    Hoàng Sa 19           322,840,746       594         - 0.033 0.13% 0.032 0.15% 96.9% 120.4% 1 Đạt 15,644
 5    Tiệc-HN East - 2,167,299,571    3,856      - - - - - - - - - -
 6    Tiệc-HN Exec - 1,507,067,136    1,742      - - - - - - - - - -
 7    Phòng Ngủ 538         13,862,386,106  7,557      5,095      - 0.080 0.090% 0.071 0.10% 89.0% 112.1% 67 Đạt 1,729,628
 8    Nhà Giặt 1,234      111,264,300       277         - 82,231    0.015 - 0.015 28.82% 100.7% - 0 Đạt 569
 9    Bếp L6 309         7,583,526,780    21,556    - - 0.017 0.118% 0.014 0.11% 85.9% 89.8% 51 Đạt 1,322,521
10   Bếp Cung Đình 540         4,567,343,034    8,418      - - 0.050 0.240% 0.064 0.31% 128.3% 128.0% -119 Không đạt -3,094,933
11   Bếp Căn tin 85           - 9,211      - - 0.008 - 0.009 - 116.6% - -12 Không đạt -313,922
12   Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - -
13   GYM + POOl 61           94,242,635         356         - - - - 0.171 1.68% - - - -
14   Rex Health Club 13           151,177,700       158         - - - - 0.082 0.22% - - - -
15   Galaxy 144         -                      415         - - - - 0.347 #DIV/0! - - - -
16   Solar Exec wing 57 2,715,015,950    12,545    889         - - - 0.00 0.05% - - - -
17   Solar East wing 232 11,147,370,156  29,113    4,206      - - - 0.01 0.05% - - - -
18   Mặt bằng cho thuê 368         7,679,712,000    - - - - - - - - - - -
19   Khách sạn 6,364      29,200,607,609  48,012    5,095      82,231    - - 0.133 0.57% - - - -
Toàn Khách sạn 6,732      36,880,319,609  48,012    5,095      82,231    0.136 0.52% 0.140 0.47% 102.9% 90.9% -188 Không đạt

-2.79%

* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền nước 25,986 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
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Nhận xét

Tỉ lệ thực hiện
 so với định mức

Số m³
tiết kiệm

Tỉ lệ % m³ nước tiết kiệm so với m³ tiêu thụ toàn khách sạn 

Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, 
phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực 
hiện và lưu các hồ sơ liên quan. Riêng các Outlets chưa đạt, báo cáo này sẽ được gửi trực tiếp đến Trưởng bộ phận hoặc nhân sự phụ trách trực tiếp Outlets và sẽ ký xác 
nhận trên báo cáo.

- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 03/2023 là: Bếp Cung Đình, Căn tin.
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 03/2023
Ngày lập: 10/04/2023
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Định mức Kết quả thực hiện


